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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Hùng Thắng
Đại diện:
Phí Thị Dung
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0968328855 

	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm tương cà, tương ớt… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Trung Kiên 
Đại diện: 
Phí Công Kiên
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0943449259

	Chuyên sản xuất và cung cấp  miến mộc… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX chăn nuôi và DV Đồng Tâm
Đại diện:
Nguyễn Đình Tường 
	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0986997426    
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn, giò, chả, xúc xích sinh học… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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	Cơ sở sản xuất giò chả Hợi Thương 
Đại diện: 
Nguyễn Doãn Hợi 
	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0916128839
	Chuyên cung cấp giò, chả, xúc xích… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

      
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh nhà máy chế biến TP dinh dưỡng Min Min Việt Nam
Đại diện: 
 Nguyễn Thu Nga
	Xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0989985091
	Chuyên cung cấp sản phẩm bột ngũ cốc, bột ăn dặm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh  Dương Đình
Kiên 
Đại diện: 
Dương Đình Kiên
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0966761971
	Chuyên sản xuất và cung cấp miến dong. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX nấm, đông trùng hạ thảo Biofine Đại diện: 
Nguyễn Đình Chiều
	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0979124386
	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm, đông trùng hạ thảo các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh ngũ Nguyễn Hoàng Kim Oanh 
Đại diện: 
Nguyễn Hoàng Kim Oanh
	Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0962582192
	Chuyên sản xuất và cung cấp bột ngũ cốc dinh dưỡng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa, cây cảnh
Đại diện: 
Phạm Thị Yến
	Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội
ĐT: 0918672870
	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ trồng hoa, cây cảnh
Đại diện: Nguyễn Thị Hải

	Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội
ĐT: 0389481326

	Chuyên cung cấp hoa chậu, cây cảnh các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng lân cận.

	3
	Trại giống cây trồng Hà Hùng
Đại diện:
Nguyễn Thị Hà
	
Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0975383836
	Chuyên sản xuất và cung cấp cây giống các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.

	4
	Nhà vườn Hoa giấy Tuyến Mạnh
 Đại diện: 
Nguyễn Văn Mạnh
	Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0973319588
	Chuyên cung cấp cây công trình, hoa giấy các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Cao Thị Lam
	Xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0387968515

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Trần Thị Thu Hằng

	Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0986227025


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.
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	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Lê Thị Thanh Huyền

	Xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0353380209


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Văn Loạn 
	Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0972452146


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.




 










 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất gốm sứ Ánh Tuyết
Đại diện: 
Đỗ Văn Ánh
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0981006693
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm sứ Thành Linh
Đại diện: 
Vũ Văn Thành
	Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0982341981
	Kinh doanh các mặt hàng gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
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	Cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm sứ Nhật Lan
Đại diện: 
Nguyễn Văn Nhật
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0981006693
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất gốm sứ
Đại diện: 
Trần Ngọc Đoàn
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0912425851
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất Đông trùng hạ thảo Minh Đức
Đại diện:
Nguyễn Trọng Bằng 
	Thôn Trung Tiến, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
ĐT: 0986166321
	Cung cấp các sản phẩm Đông trùng hạ thảo. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Chi nhánh công ty CP thực phẩm Mai Chi
Đại diện:
Nguyễn Ngọc Sơn
	Thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
ĐT: 0968093629
	Chuyên cung cấp sản phẩm ô mai, sấu dầm mắm. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.


	3
	Trang trại mục đồng
Đại diện:
Trần Ngọc Tú
	 Thôn Tường Thụy, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
ĐT: 0969997830

	Chuyên cung cấp sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.


	4
	 Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông đặc sản Hà Nam
Đại diện:
Trần Văn Sơn
	Xóm 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
ĐT: 0977750761
	Chuyên cung cấp sản phẩm chuối Ngự Đại Hoàng. Đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.



 
